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TUẦN 9 – TIẾT 13
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
- Củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học về:
+ Hệ thống kinh, vĩ tuyến; Bản đồ một số lưới kinh, vĩ tuyến.
+ Tỉ lệ bản đồ; Kí hiệu bản đồ.
+ Lược đồ trí nhớ.
+ Trái đất trong hệ Mặt trời.
+ Chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất và hệ quả
+ Chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời và hệ quả.
+ Xác định phương hướng ngoài thực tế.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung
+ Tự chỉ và tự học: HS tự lên kế hoạch ôn tập các nội dung đã được học
+ Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận giữa các thành viên khi làm việc nhóm để ôn tập lại các kiến thức đã học.
b. Năng lực chuyên biệt: HS khái quát được các nội dung kiến thức địa lí đã học dưới dạng sơ đồ tư duy, kẻ bảng…Vận dụng kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Tích cực tham gia các hoạt động làm việc cá nhân và nhóm.
- Chăm chỉ: Chủ động, tích cực ôn tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Kế hoạch bài dạy, lược đồ, bản đồ, máy tính, máy chiếu.
- SGK, giấy A4, bút, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a. Mục tiêu:  
- Khái quát nội dung ôn tập. Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.
b. Nội dung: - HS chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”. Mỗi hộp quà ẩn chứa 1 câu hỏi, nếu trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được một 1 phần quà tương ứng; nếu trả lời sai bạn khác sẽ có quyền trả lời.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân
I. TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Vĩ tuyến gốc là
A. chí tuyến Bắc.        B. Xích đạo.              C. chí tuyến Nam.          D. vòng cực.
Câu 2: Trên bản đồ, đối tượng địa lí nào sau đây được thể hiện bằng kí hiệu đường
A. Sân bay.                B. cảng biển.              C. nhà máy thủy điện.    D. biên giới quốc gia.
Câu 3: Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A.  3.                          B. 4.                           C.  5. 	                     D. 6.
Câu 4: Trái Đất có dạng hình
A. tròn.                      B. vuông.                   C. cầu.	                    D. bầu dục.
Câu 5: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ
A. tây sang đông.      B. đông sang tây.       C. bắc xuống nam.         D. nam lên bắc.
Câu 6: Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là
A. 365 ngày 4 giờ.    B. 365 ngày 5 giờ.      C. 365 ngày 6 giờ.        D. 365 ngày 7 giờ.
Câu 7: Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình
A. tròn.                      B. elip gần tròn.          C. cầu. 	                    D. bầu dục.
Câu 8: Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. Thiên hà.               B. Hệ Mặt Trời.          C. Trái Đất.	         D. Dải ngân hà.
Câu 9. Vai trò của Địa lí trong học tập là:
	A. giúp khai thác kiến thức môn Lịch sử và Địa lí

	B. giúp xác định vị trí và tìm đường đi

	C. giúp dự báo các hiện tượng tự nhiên (bão, gió…)

	D. sử dụng trong quân sự


Câu 10. Bán cầu Bắc nằm ở vị trí
	A. phía dưới đường Xích Đạo.
	C. phía bên phải của đường kinh tuyến gốc.

	B. phía trên đường Xích Đạo.
	D. phía bên trái của đường kinh tuyến gốc.


Câu 11. Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến 
	A. số 00.
	B. số 900.	
	C. số 1800.
	[bookmark: _Hlk104214738]D. Số 3600.


Câu 12. Bước đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội dung của một bản đồ bất kì là:
	A. tìm phương hướng.
	B. xem tỉ lệ bản đồ.

	C. đọc bản chú giải.
	D. đọc đường đồng mức.


Câu 13. Để thể hiện ranh giới quốc gia trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu
	A. điểm.
	B. đường.
	C. diện tích.	
	D. hình học.


Câu 14: Thời gian tự quay 1 vòng quanh trục của Trái Đất là:
	A. 6 giờ
	B. 12 giờ
	 C. 24 giờ
	    D. 30 giờ


Phần II. Tự luận 
Câu 1 
a. Xác định các hướng còn lại dưới hình sau:
[image: Hình 1]
b. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
Câu 2 
Xác định toạ độ địa lí của các điểm A, B, C, D.
[image: Tọa độ]
Câu 3 
a. Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B trên hình 4. 
[image: Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên hình 4]
b. Trên một tờ bản đồ có tỉ lệ 1: 1 000 000 người ta đo được khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B là 5 cm. Tính khoảng cách tương ứng ngoài thực tế (ki-lô-mét). 
Câu 4 
a. Dựa vào kiến thức đã học, hãy trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất? 
b. Sea Games 31 diễn ra tại Việt Nam (múi giờ số 7), trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 19 giờ 00 phút ngày 22/5/2022. Hỏi lúc đó tại Nhật Bản (múi giờ số 9) là mấy giờ? 
c. Một trận bóng đá được tổ chức tại Anh (múi giờ số 0) vào lúc 14h ngày 15/10/2021, thì cùng lúc đó ở Hà Nội (múi giờ số 7) sẽ là mấy giờ và vào ngày nào?

Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
- Cá nhân báo cáo kết quả làm việc.
- Các học sinh/nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
I. Trắc nghiệm: 
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9
	10
	11
	 12
	 13
	 14

	ĐA
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	B
	C


II. Tự luận: 
	Câu
	Nội dung

	1 
	a. Xác định được các hướng trên hình vẽ. 

	
	b. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.

	
	- Do Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được 1 nửa. 

	
	- Nửa được chiếu sáng sẽ là ban ngày, còn nửa không được chiếu sáng sẽ là ban đêm. 

	
	- Do Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.

	2 
	Xác định toạ độ địa lí tại các điểm:

	
	A (100N; 200Đ)      B (200B; 300T)    C (300N; 00)           D ( 00; 400T )



	Câu
	Nội dung

	3

	a. Tọa độ địa lí của: (0,5 điểm)

	
	- Điểm A (600B, 1200Đ).                        - Điểm B (23027’B, 600Đ).

	
	b. Tính khoảng cách ngoài thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ (1,0 điểm)

	
	- Bản đồ có tỉ lệ 1:1 000 000  nghĩa là: Cứ 1 cm trên bản đồ tương ứng với 
1 000 000 cm ngoài thực tế.
- Vậy khoảng cách từ A đến B ngoài thực tế là:
5 x 1 000 000  = 5 000 000 cm = 50 km.

	4

	a. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất: (1,0 điểm)

	
	- Trái Đất có dạng hình cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một nửa.
+ Nửa được chiếu sáng gọi là ban ngày.
+ Nửa nằm trong bóng tối gọi là ban đêm.
- Trái Đất luôn vận động tự quay quanh trục hướng từ tây sang đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.

	
	b.  Tính giờ khu vực: (0,5 điểm)                                                                                                                                                

	
	- Chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Nhật Bản là: 9 - 7 = 2 (múi).
- Trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 19 giờ 00 phút ngày 22/5/2022 thì lúc đó tại Nhật Bản có số giờ là:
19 + 2 = 21 (giờ)

	
	c. Cùng lúc đó tại Hà Nội là: 14 + 7 = 21 giờ, ngày 15/10/2021


Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh (cho điểm cộng cho nhóm) 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (ôn tập)
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng”
- Luật chơi: HS cả lớp chuẩn bị sẵn tờ giấy A4, sau khi nghe giáo viên công bố câu hỏi, HS nhanh chóng viết đáp án vào tờ giấy a4 rồi giơ lên cao, những bạn nào trả lời đúng sẽ được tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo, trả lời sai sẽ dừng cuộc chơi. Nếu giơ đáp án sau khi chuông báo hết giờ cũng sẽ bị loại. Hoc sinh nào trả lời đến câu hỏi cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
- Bộ câu hỏi:
[bookmark: _Hlk146136695]Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia chơi trò chơi
Bước 2. HS báo cáo kết quả
Bước 4. GV nhận xét, trao thưởng cho HS chiến thắng.
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu kiến thức đã học
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm, xác định phương hướng, tỉ lệ, đọc tọa độ trên bản đồ.
c. Sản phẩm: Kết quả thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 4 nhóm, dựa vào kiến thức đã học các nhóm xác định phương hướng, tỉ lệ, đọc tọa độ trên bản đồ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và thống nhất kết quả học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Đại diện các nhóm HS trả lời – nhận xét – bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả.
- GV nhận xét ý thức và kết quả học tập của các nhóm.
- GV chuẩn kiến thức
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Liên hệ xác định hướng của một số địa điểm thực tế tại địa phương nơi em đang sinh sống.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1. Giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: Xác định phương hướng của một số phòng chức năng ở trường em.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS trả lời – nhận xét – bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét ý thức và kết quả học tập của cả lớp.
- Gv chốt kiến thức.
=================================================================
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